
A. TRẮC NGHIỆM:

Chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi

sau - mỗi câu đúng là 0,25đ

1.Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi

nổ ra vào thời gian nào? ở đâu?

A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa

C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh

2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm

gì?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Câu B và C đúng.

3. Chiến thắng quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?

A.Tốt Động-Chúc Động (1426)

B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)

C. Chí Linh (1424)

D. Diễn Châu (1425)

4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau

đây?
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A. 1418-1428 B. 1417-1427

C. 1418-1427 D.1417-1428

5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:

A. 12 đạo B. 12 lộ

C.12 phủ D. 13 đạo thừa tuyên

6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?

A. Phật Giáo B. Nho Giáo

C. Thiên chúa Giáo D. Đạo giáo

7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?

A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông

C. Lê Thái Tông D. Lê Nhân Tông

8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩm:

A. Đại Việt sử kí B. Đại Việt sử kí toàn thư

C.Sử kí tục biên D. cả A và B

9. Điền vào chỗ còn trống: 0.5đ

- Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới

gọi

là………………………………….hay………………………………

10. Ghép các chữ cái đứng trước các ý ở cột I với cột II cho đúng

0.5đ

CỘT I CỘT II

A. Năm 1527 1 Xuất hiện Nam Triều

B. Năm 1533 2 Xuất hiện Bắc Triều.

C. Năm 1592 3 Chiến tranh Nam-Bắc triều

chấm dứt



B- TỰ LUẬN: 7đ

CÂU 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc chiến tranh Nam- Bắc

triều và Trịnh – Nguyễn? Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong

kiến ở thế kỉ XVI – XVII ? 3,5đ

CÂU 2: Vì sao Quang Trung đánh tan quân Thanh vào dịp tết Kỉ

Dậu? Trình bày trận Ngọc Hồi-Đống Đa? 3,5đ

ĐÁP ÁN

A-TRẮC NGHIỆM :

Câu

1

Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

C C B C D B B B

Câu 9: Quốc triều hình luật hay luật Hồng Đức

Câu 10: A-2 ; B-1 ; C-3

B-TỰ LUẬN :

Câu 1 :

* Nguyên nhân chiến tranh Nam - Bắc triều :1đ

Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc =>

Bắc triều.

Năm 1533 Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá lập một người thuộc

dòng dõi nhà Lê lên làm vua lập ra Nam triều. Hai bên đánh nhau

liên miên gây ra cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.

Nguyên nhân chiến tranh Trịnh-Nguyễn: 1đ

-Năm 1545 Nguyễn Kim chết ,con rể là Trịnh Kiểm lên nắm binh

quyền.



-Con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo sợ,xin vào trấn thủ

đất Thuận Hoá ,Quảng Nam .

Hình thành thế lực họ Nguyễn.

-Đàng Ngoài họ Trịnh xưng vương gọi là chúa Trịnh .

-Đàng trong chúa Nguyễn cai quản.

Hậu quả:1,5đ

Gây trở ngại cho giao lưu kinh tế ,văn hoá làm suy giảm tiềm lực đất

nước đời sống nhân dân rất khổ cực.Đất nước bị chia cắt lâu dài.

Câu 2:

Đánh quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu: 1.5đ

- Quân Thanh chủ quan, kiêu căng . hống hách ngạo mạng.

- Vào dịp tết chúng lo ăn chơi không phòng bị

Diễn biến:1,5đ

- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang

Trung.

- Quan Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc Hà.

- Đêm 30 tết ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt các đồn tiền tiêu

của địch

- Mờ sáng mùng 3 tết ta bao vây đồn Hà Hồi

- Sáng mùng 5 tết ta đánh đồn Ngọc Hồi

- Trưa mùng 5 tết ta tiến thẳng ra Thăng Long.

Trong vòng 5 ngày đêm, Quang Trung quét sạch 29 vạn quân

Thanh.

Kết quả: Đánh tan âm mưu quan xâm lược Thanh 0.5đ
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Phần 1. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận Hội thề Đông Quan

(10-12-1427) để rút quân về nước, vì ?

A. Quân Minh bị ta đánh bại trong trận Tốt Động-Chúc Động.

B. Hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt.

C. Tướng giặc là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Đằng bị giết.

D. Cả ba phương án A,B,C.

2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh thời gian nào ?

A. Ngày 07 – 02 – 1418 B. Ngày 17 – 12 – 1416

C. Ngày 28 – 6 – 1917 D. Ngày 19 - 02 - 1419

3. Dựa vào thông tin dưới đây, hãy cho biết tên nhân vật lịch sử

này là ai ?

- Ông là một nhà quân sự, chính trị lỗi lạc, là tác giả của bài Đại Cáo

Bình Ngô..

- Ông là người cùng Lê Lợi lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa chống

giặc Minh thắng lợi.

A. Nguyễn Trãi B. Lê Thánh Tông

C. Lê Lợi D. Nguyễn Chích

4. Trong câu nói của vua Lê Thánh Tông dưới đây còn thiếu từ

nào trong chỗ trống ?

“ Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm



mồi cho giặc thì tội phải…………”

A. Giết chết B. Chặt đầu

C. Đi tù D. Tru di

5. Thế kỉ XVII, “Kẻ Chợ” là tên gọi của đô thị nào ở nước ta?

A. Phố Hiến (Hưng Yên) B. Thăng Long

(Hà Nội)

C. Thanh Hà (Thừa Thiên-Huế) D. Hội An

(Quảng Nam)

6. Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài

trong thời kì chiến tranh Trịnh – Nguyễn ?

A. Sông Gianh (Quảng Bình) B. Vùng núi Tam Đảo

C. Thanh Hóa – Nghệ An D. Quang Bình – Hà Tĩnh

7. Luật pháp thời Lê Sơ khác thời Lý -Trần ở điểm nào ?

A. Bảo vệ quyền lợi của vua và quý tộc.

B. Khuyến khích sản xuất.

C. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

D. Xác nhận quyền sở hữu tài sản.

8. Thế kỉ XVII, một số giáo sĩ phương Tây học Tiếng Việt (trong

đó có A-lêc-xăng-đơ Rôt) để truyền đạo Thiên chúa, họ dùng chữ

cái La-tinh để ghi âm Tiếng Việt (có sự hợp tác của một số người

Việt Nam). Chữ Quốc ngữ đã ra đời như vậy.

A. Đúng B. Sai

Câu 2: (1đ) Chọn các thông tin sau (Lê Sơ, 989, 26,20) và điền

thông tin vào chỗ trống cho thích hợp trong câu sau :

Thời …………..(1) (1428-1527) tổ chức được ………….(2)

khoa thi. Đỗ …………….(3) tiến sĩ và …………….(4) trạng

nguyên.



Phần 2. Tự luận (7đ)

Câu 3. (3,5 đ) Trình bày diễn biến chính và kết quả của trận Tốt

Động-Chúc Động ?

Câu 4. (2 đ) Vì sao nền giáo dục thời Lê Sơ phát triển mạnh mẽ như

vậy ?

Câu 5. (1,5 đ) Hãy cho biết hậu quả và tính chất của cuộc chiến

tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn ?

ĐÁP ÁN
Phần I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: (2 đ) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án B A Nguyễn

Trãi

D B A C A

Câu 2. (1 đ) điền

(1) Lê Sơ (2) 26 (3) 989 (4) 20

Phần II. Tự luận (7đ)

Câu 3 (3,5đ) Trận Tốt Động-Chúc Động ( cuối 1427) :

a. Diễn biến :

(0,5đ) - Tháng 10- 1426, Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo

vào thành Đông Quan.

(0,5đ) - Ngày 7-10-1426, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của

ta ở Cao Bộ (Chương Mĩ-Hà tây).

(0,5đ) - Nắm được âm mưu của địch, ta đặt phục binh ở Tốt Động –



Chúc Động. Giặc lọt vào trận địa, quân ta nhất tề xông ra tiêu diệt.

b. Kết quả :

(1đ) - Năm vạn quân địch tử thương, bắt sống trên một vạn; Vương

Thông bị thương tháo chạy về Đông Quan.

(1đ) - Nghĩa quân thừa thắng kéo quân về vây hãm thành Đông

Quan và giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

Câu 4 (2đ)

- Nền giáo dục thời Lê Sơ phát triển mạnh mẽ như vậy vì:

(0,5đ) - Nhà nước quan tâm đến giáo dục.

(0,5đ) - Ở các đạo, phủ đều có trường công, hàng năm mở khoa thi

để tuyển chọn quan lại.

(0,5đ) - Đa số người dân đều có thể đi học, trừ những kẻ phạm tội và

làm nghề ca hát.

(0,5đ) - Giáo dục, thi cử qui củ, chặt chẽ.

Câu 5 (1,5đ)

(0,5đ) – Hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều

và Trịnh – Nguyễn:

(0,5đ) + Đất nước bị chia cắt, kinh tế sa sút, chính trị xã hội mất ổn

định, nhân dân lầm than...

(0,5đ) + Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì tranh giành quyền lực

giữa hai tập đoàn phong kiến.



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)

*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng (1 điểm):

Câu 1: Khởi nghĩa Trần Cảo được xem là tiêu biểu nhất trong

phong trào khởi nghĩa đầu TK XVI vì

A. nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để 3 chỏm tóc

B. nghĩa quân ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm

được Kinh thành

C. nghĩa quân ba lần bị thất bại

D. nghĩa quân chia làm 3 cánh quân tấn công nhà Lê

Câu 2: Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ

Dậu vì

A. để quân lính có sức khỏe, phấn khởi mà đánh giặc

B. quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nên chủ

quan, kiêu ngạo

C. nếu có người hy sinh thì đ được ăn tết rồi

D. vào dịp tết, quân Thanh mãi lo ăn tết, không phòng bị

Câu 3: Khi phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn,

biện pháp đối phó của Tây Sơn là

A. tạm hòa hoãn với Nguyễn, dồn sức đánh Trịnh

B. tạm hòa hoãn với Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn

C. tạm hòa hoãn với Trịnh và Nguyễn để củng cố lực lượng
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D. chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn

Câu 4: Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết

chiến với giặc vì

A. đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.

B. đó là một con sông lớn, giữa dòng có cù lao Thới Sơn

C. địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

D. hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

Câu 5: Điền vào chổ……những từ thích hợp ( Quảng Nam, Hà Nội,

Bắc Giang, Hà Tây, Nghệ An) để xác định nơi có làng nghề thủ công

nổi tiếng ở nước ta thế kỉ XVII (1 điểm)


